
PHỤ LỤC I 

Các chỉ tiêu cụ thể thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024  

của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia quý IV năm 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 17/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

TT Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì Ghi chú 

1.  
100% nhiệm vụ chưa hoàn thành trong Quý III và nhiệm vụ 

trong quý IV được hoàn thành. 

Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị 

quyết số 57-NQ/TW tỉnh 
Theo Thông báo số 07. 

2.  

100% đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận 

tổ quốc các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến 

độ thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW giai đoạn 2 kèm 

minh chứng trên Hệ thống giám sát, đánh giá Nghị quyết số 57-

NQ/TW (https://nq57.vn). 

Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng 

ủy các cơ quan Đảng tỉnh; 

các đảng ủy xã, phường  

Theo Thông báo số 07. 

3.  
Phấn đấu phủ sóng băng rộng di động đến 33/33 bản lõm sóng 

trên địa bàn tỉnh. 
Đảng ủy UBND tỉnh Theo Nghị quyết số 71. 

4.  Tỷ lệ phủ sóng 5G trên địa bàn tối thiểu 45%. Đảng ủy UBND tỉnh Theo các thông báo kết luận số: 

01-TB/BCĐTW, ngày 22/01/2025, 

03-TB/BCĐTW, ngày 06/3/2025, 

06-TB/BCĐCĐS, ngày 18/3/2025, 

08-TB/TGV, ngày 01/4/2025, 

11-TB/TGV, ngày 08/4/2025, 

12-TB/TGV, ngày 14/4/2025, 

14-TB/TGV, ngày 21/4/2025, 

15-TB/TGV, ngày 23/4/2025, 

19-TB/TGV, ngày 09/5/2025, 

23-TB/TGV, ngày 20/5/2025, 

25-TB/TGV, ngày 24/5/2025 

5.  
Có Trung tâm an ninh mạng cấp tỉnh (hoặc thuê dịch vụ giám 

sát an toàn thông tin), giám sát, ứng cứu sự cố cho toàn hệ thống. 
Đảng ủy Công an tỉnh 

6.  
Có ≥ 3% tổng chi ngân sách địa phương chi cho khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 
Đảng ủy UBND tỉnh 

7.  
Có ≥ 80% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn 

bản. 
Đảng ủy UBND tỉnh 

8.  100% cán bộ, công chức cấp tỉnh được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản. Đảng ủy UBND tỉnh 

9.  
80% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng 

công nghệ trong quản lý, điều hành. 
Đảng ủy UBND tỉnh 

10.  
80% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo 

dục, bảo hiểm, giao thông. 
Đảng ủy UBND tỉnh 

https://nq57.vn)./
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TT Chỉ tiêu Cơ quan chủ trì Ghi chú 

11.  
Có ≥ 70% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số 

hóa. 
Đảng ủy UBND tỉnh 

 

12.  
Có ≥ 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ 

tục hành chính có đủ điều kiện. 
Đảng ủy UBND tỉnh 

13.  Có ≥ 70% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. Đảng ủy UBND tỉnh 

14.  
Có ≥ 40% hệ thống thông tin của tỉnh được vận hành trên nền 

tảng điện toán đám mây. 
Đảng ủy UBND tỉnh 

15.  
Có ≥ 50% cơ sở dữ liệu của tỉnh được số hóa và liên thông với 

Trung ương.  
Đảng ủy UBND tỉnh 

16.  
Có ≥ 60% dữ liệu của các ban, sở, ngành được tích hợp với trục 

liên thông dữ liệu cấp tỉnh. 
Đảng ủy UBND tỉnh 

17.  
Có ≥ 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công 

nghệ số. 
Đảng ủy UBND tỉnh 

18.  Có ≥ 50% người dân có tài khoản định danh điện tử (VNeID). Đảng ủy Công an tỉnh 

19.  
Có ≥ 60% đảng ủy, chính quyền xã, phường sử dụng phần mềm 

quản trị điều hành thống nhất. 
Đảng ủy các xã, phường 

20.  Quy mô kinh tế số đạt 6,5% GRDP. Đảng ủy UBND tỉnh 

21.  

Bố trí tỉ lệ cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ 

thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước, 

hướng tới tối thiểu đạt 25%. 

Đảng ủy UBND tỉnh Theo Nghị quyết số 71. 
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PHỤ LỤC II 

Danh mục các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024  

của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia quý IV năm 2025 
(Kèm theo Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 17/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

TT Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả dự kiến 
Thời gian 

hoàn thành 

Ghi chú 

I Công tác chỉ đạo, điều hành 

1.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết 

quả thực hiện kèm minh chứng trên Hệ 

thống báo cáo tại địa chỉ: https://nq57.vn. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh; Đảng ủy các 

cơ quan Đảng 

tỉnh; các đảng ủy 

xã, phường 

 

Các báo cáo định 

kỳ tháng, quý I, 06 

tháng, 09 tháng, 

năm. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

Theo Thông báo 

số 07 

2.  

Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị, sáng kiến, giải pháp tại địa chỉ: 

https://pakn.nq57.vn. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh; Đảng ủy các 

cơ quan Đảng 

tỉnh; các đảng ủy 

xã, phường 

 

Các phản ánh, kiến 

nghị, sáng kiến, 

giải pháp được tiếp 

nhận, xử lý. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

Theo Thông báo 

số 07 

3.  

Tham mưu sửa đổi, bổ sung Chương trình 

hành động số 63-CTr/TU, ngày 27/02/2025 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 

của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia và Kế hoạch số 365-KH/TU, 

ngày 01/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, 

ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung 

ương về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, 

đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 
 

Văn bản sửa đổi, bổ 

sung Chương trình 

hành động số 63-

CTr/TU, ngày 

27/02/2025 và Kế 

hoạch số 365-

KH/TU, ngày 

01/7/2025 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy 

được sửa đổi, bổ 

sung đảm bảo xác 

định rõ người, rõ 

việc, rõ tiến độ, rõ 

Tháng 

11/2025 

Theo Thông báo 

số 10-TB/VPTU 

https://nq57.vn./
https://pakn.nq57.vn./
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TT Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả dự kiến 
Thời gian 

hoàn thành 

Ghi chú 

trị kết quả, rõ trách 

nhiệm 

II Hoàn thiện thể chế, chính sách   

4.  

Rà soát, ban hành hoặc tham mưu cấp có 

thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh 

vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số để triển khai thực hiện. 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 
 

Văn bản rà soát 

thuộc các lĩnh vực 

khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số 

Tháng 

12/2025 

Theo Thông báo 

số 07 

5.  

Rà soát, ban hành hoặc tham mưu cấp có 

thẩm quyền ban hành các văn bản thuộc lĩnh 

vực chuyển đổi số để triển khai thực hiện 

trong các cơ quan đảng. 

Văn phòng  

Tỉnh ủy 
 

Văn bản rà soát triển 

khai Đề án Chuyển 

đổi số trong các cơ 

quan đảng. 

Tháng 

12/2025 

Theo Thông báo 

số 07 

III Nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số 

6.  

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số 

theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Thông báo 

số 06-TB/BCĐTW (an toàn thông tin, an ninh 

mạng, bảo mật dữ liệu), Thông báo số 44-

TB/TGV, ngày 12/9/2025 (tạo lập, kết nối, 

chia sẻ dữ liệu) và Thông báo số 46-TB/TGV, 

ngày 30/9/2025 (chuyển đổi số liên thông 

trong hệ thống chính trị), bảo đảm hiệu quả, 

đúng tiến độ. 

Các ban đảng tỉnh, 

Văn phòng Tỉnh 

ủy, các đảng ủy 

trực thuộc   

 

Các nhiệm vụ 

chuyển đổi số hoàn 

thành theo đúng tiến 

độ và đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả 

Trong năm 

2025 

Theo Thông báo 

số 07 

7.  

Rà soát, cấu trúc lại quy trình các dịch vụ 

công trực tuyến có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 

thấp, tỷ lệ phải bổ sung sửa lỗi cao, bảo đảm 

người dân doanh nghiệp “chỉ khai báo thông 

tin một lần”. 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 
 

Các quy trình 

DVCTT được công 

bố 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

Theo Thông báo 

số 07 
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TT Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả dự kiến 
Thời gian 

hoàn thành 

Ghi chú 

8.  

Bảo đảm đủ, kịp thời kinh phí để nâng cấp hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và giải 

pháp an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu theo 

Đề án và Dự án Chuyển đổi số trong cơ quan 

Đảng. 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 

Văn phòng  

Tỉnh ủy 
Kinh phí được bố trí 

Tháng 

12/2025 

Theo Thông báo 

số 07 

9.  

Bảo đảm trụ sở, thiết bị, nhân lực và hạ tầng 

mạng phục vụ giải quyết TTHC theo Nghị 

định số 118/2025/NĐ-CP. 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 
 

Trụ sở, thiết bị, 

nhân lực và hạ tầng 

mạng tại các xã đáp 

ứng Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP  

Tháng 

10/2025 

Theo Thông báo 

số 07 

10.  

Tổ chức đoàn công tác hỗ trợ cấp xã hoàn 

thiện điều kiện cho Trung tâm phục vụ hành 

chính công. 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 
 

Đoàn công tác hỗ trợ 

cấp xã 

Tháng 

10/2025 

Theo Thông báo 

số 07 

11.  

Xây dựng, triển khai đề án ứng dụng IoT 

trong một số ngành, lĩnh vực như sản xuất 

thương mại, quản lý năng lượng, nông nghiệp 

thông minh, giao thông thông minh, y tế 

thông minh... 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 
 

Đề án ứng dụng 

IoT trong một số 

ngành, lĩnh vực 

Tháng 

10/2025 

Theo Nghị quyết 

số 71. Nhiệm vụ 

chậm tiến độ 

12.  

Hoàn thành việc triển khai các nhiệm vụ 

phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với 

Đề án 06, gồm: Phát triển kinh tế đêm. 

Đảng ủy  

Công an tỉnh 

Đảng ủy các xã, 

phường 

Tổ chức triển khai, 

đảm bảo kết nối  

Đề án 06 

Tháng 

12/2025 

Theo Nghị quyết 

số 71. Nhiệm vụ 

chậm tiến độ 

13.  

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức nhằm thúc đẩy chuyển 

đổi số trong toàn hệ thống chính trị. 

Đảng ủy UBND 

tỉnh; Đảng ủy các 

cơ quan Đảng 

tỉnh; đảng ủy các 

xã, phường 

 
Chương trình đào 

tạo, bồi dưỡng 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

 

14.  

Rà soát, xây dựng Đề án vị trí việc làm bố 

trí mỗi xã có 1-2 cán bộ chuyên trách về 

chuyển đổi số theo Hướng dẫn số 39-

Ban Tổ chức  

Tỉnh ủy 

Đảng ủy  

các xã, phường 

Đề án vị trí  

việc làm 

Tháng 

12/2025 

Theo Hướng dẫn 

số 39 
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TT Nội dung nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả dự kiến 
Thời gian 

hoàn thành 

Ghi chú 

HD/BTCTW, ngày 08/10/2025 của Ban Tổ 

chức Trung ương 

IV Nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

15.  

Chủ trì xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ 

đến năm 2035 đối với các ngành kinh tế mũi 

nhọn, xác định công nghệ cốt lõi có thể tạo 

đột phá, nhu cầu thị trường trong và ngoài 

nước, khả năng tiếp cận công nghệ. 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 
   

Theo Thông báo 

số 30-TB/TGV 

ngày 13/6/2025. 

Nhiệm vụ chậm 

tiến độ 

V Bảo đảm kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

16.  

Đề xuất kinh phí theo hướng dẫn của Bộ 

Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ 

Công an, Bộ Nội vụ và phân bổ kinh phí, 

triển khai thực hiện bảo đảm đúng pháp luật, 

hiệu quả, chặt chẽ, không trùng lặp. 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 

Các ban đảng tỉnh, 

Văn phòng Tỉnh 

ủy, các đảng ủy 

trực thuộc 

Văn bản tổng hợp 

đề xuất và phân bổ 

kinh phí 

Theo hướng 

dẫn của Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ, 

Bộ Tài chính, 

Bộ Công an, 

Bộ Nội vụ 

Theo Thông báo 

số 07. 

VI Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số 

17.  

Trao đổi, phối hợp chia sẻ thông tin khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số. 

Đảng ủy  

UBND tỉnh 
 

Chương trình trao 

đổi phối hợp. 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 

Theo Nghị quyết 

số 71/NQ-CP. 

 


